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V/v chgn, ct hoc vi6n tham gia
chucmg trinh hgc b6ng nIm 2023

cta Khu tq tri d6n tQc Choang

Qurturg TAy, Trung Qu6c

Kinh gui:

coNG HoAxA Her cHU NGHIA vrpr NAM
DQc lgp - Tr; do - H4nh phric

Quang Ninh, "g\"lJ thdng 3 ndm 2023

- SdNQi vu;
- Sd Gi6o dgc vi Ddo tao;
- SdNgogi vu;
- LJBND c6c huy-6n, thi x6, thanh ph6.

SdNgo4i vp c6 C6ngvdn sd 307/SNGV-LS-HTQT ngiry 2t/3/2023 vA viQc
b6o c6o Cdng iliQn cria T6ng ISnh str qurin Vi6t Nam t4i Nam Nint 1g,ii fern tn"o
C6ng <liQn sii ZtqlZOZZntSQ.tIN ngiry t4/3/2o?3 cria T6ng lanh rU qurin ViQt
Nam t4i Nam Ninh vC ki5 hoach tririn khai tuy,5n sinh hgc b6ng eSpiN nam
2023 ctaKhu t.u tri ddn tQc Choang Quang Tdy, Trung Qu6c dinh cho c6c tlia
phuong Viet Nam (gui kdm theo), Chti tlch UBND tinh chi d4o nhu sau:

l. Giao Sd NQi vg c6n cf nQi dung huong din, y6u ciu t4i C6ng rli6n sii
2l4lzlnnLSQ.NN ngdy 1413/2023 cria T6ng l6nh sg qurin ViQt Nam tai Nam
Ninh:

- Huong din c6c S&, ban, nganh, UBND c6c huyQn, thi x4 thanh ph6 vd don v!
1i6n quan vd quy trinh, hO so, thoi han tl6ng ky tham gia Chuong trinh hqc b6ng, dAc
biQt li nhtng luu f v6 hinh thric hgc t$p, ch6 dd hoc b6ng, lpa-chgn neanh hec . . .;
t6 chric cho cric c6n b0, cdng chric, vi6n chric, hgc sinh (ggi chung ld c6c img vi6n)
nghi6n ctu, ding ki tham gia Chuongtinh hgc b6ng.

- Tii5p nh6n, tharn dinh h6 so tmg vi6n li crin b0, c6ng chric, vi6n chric vA tliii
tuqng kh6c ngoai hgc sin[ t6ng hq,p h6 so ung vi6n ld hqc sinh do Sd Gi6o duc vd
Dio tao gioi thiQu; t6 chric th,i. ainh, a6 xu5t Uy ban nhdn ddn tinh cri c6c imgvi€n
tham gia x6t chgn chuong trinh hgc b6ng theo dung y6u cAu tai C6ng tli6n sii
zl4l2l23.nLSQ.NN ngdy 1413/2023 crla T6ng ldnh s1r qurin Vi6t Nam t4i Nam
Ninh vd quy dinh tar Quy6t dinh s6 2I33lQD-tlBND ngiy Ot/6/2017 cua Uy ban
nhan dan tinh vri viQc ban hanh Quy chi5 x6t chgn vd qu6n lj hgc vi6n tham gia
chuong trinh hgc bdng tai Quang Tdy, Trung Qutic; hoen thinh, b6o c6o Uy ban
nhin dintirrJa trrdrc ngay 10/5/2023 theo quy dinh.

2.Giao S& Gi6o duc vd Dio t4o:

- Lua chon, gi6i thiQu hoc sinh tham gia chuong trinh hgc b6ng d4i hgc.
Gii danh s6ch, h6 so (theo dring, dri c6c thdnh phin ttuqc quy ainh tai COng
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ttiQn s6 zl4lzo?l,nLSQ.NN ngiy 14 /3/2023 cia T6ng ldnh sg qurin vi6t Nam
t4i Nam Ninh) cria c6c img vi6n vd Sd NOi vtt trrdtc ngdy 03/0i/2022.

- Phiii hqp uq Sg Ng9.qi vudiS thOlg nh6t voi c6c Trutmg Dai hoc euang
TAy, Trung qu,ic vC tr6 so tl6ivoi hgc sinhchua c6 Beng t6t nghi€p, dfu bao phtr
hqp voi thgc tii vd dung y6u ciu cria c6c Nhd truong trong qu6 trinh x6t chqn.

3. Giao 56 Ngopi vu ld diu mOi thOng tin, li6n hC voi T6ng Ldnh su qurin
VietNam.tai Nam Ninh, Trung Qu6c ai np moi th6ng tin, AA xuit giAi quy6f c6c
wong mic trong. qu6 trinh x6t chgn, dB ngtti 

"a 
hoan ttriQn thi tqc nhflphqc cho

cr_[c ur.rB vi6ry ph6i hqp th6ng tin kip thsi cho S& NQi vu, Sd Gi6o dgc ve Oao tgo
<td tri6n khai thgc hiQn./. $

KT. CHO TICII
PHO CEU TICH

Noi nhfn:
- Nhu t€n;
- CT, c6c PCT LJBND tinh;
- C6ng an tinh;
- V0, V1-3, c6c CV NCTH;
-LuuVT'GD.

DTBD,IT.OD

Nguy6n ThiH4nh



T]BND TINH QUANGNINH
sor\Go4l_vu

Sii: 307 /SNGv-LS-HTeT
V/v b6o c6o C6ng tliQn cua T6ng Linh
qr qurin ViQt Nam tai Nam Ninh v6 hqc
b6ng I(KT.dnn tQc Choang Quang TAy
(Trung Qu6c) cap cho tirh QuangNinh

CQNG EOA XA HQr Cno NGEIA VrEr NAM
D0.l4p - TU do - Heoh phf.

Qudng Ninh, ngdy 21 thdng 3 ndm 2023

Kinh gui: Uy ban nhan dan tinh

Ngiry 201312023, Sd Ngo4i vrr nhin tlugc C6ng tliQn si: zrutzOzlmsa.NN
ngiry 14R/2023 cua Ti5ng Linh syqu6n Vi€t Nam t4i Nam Ninh th6ng b6o v6 kri

hoach tri€n khai tuy€n sinh hgc b6ng ASEAN ndm2023 cta Khu t.u H ddn tQc

Choang Quang Tny, Trung Qui5c ddnh cho c6c dla phuong ViQt Nam (trong tt6 c6

tinh Quang Ninh), Sd Ngoai vp trdn trqng b6o c6o UBND tinh nhu sau:

1. NQi dung trao il6i cta T6ng Linh sg qu6n:

. Theo nhsn thtc chung vA hqp tric gita Quang Tdy vd 4 tinh bi€n gioi phia

Bic ViQt Nam (Quang Ninb, La"g Son, Cao Bdng, Hd Giang) trong G{p m{t diu
xuAn n6m 2023 giftaBi thu 05 Tinh/I(hu, p$a Quang Tiy cam k6t ti6p tUc dinh
cho 4 tinh, m5l tinh 20 chi ti6u hgc b6ngr (g6m cn bic fa hoc vi sau tl4i hqc) do

T6ng Ldnh sU qu6n ViQt Nam t4i Nam Ninh lim tl6u m6i ti6p nhfln h6 so, trao t16i

voi 5O Ciao aui Quang Tdy vd chuy6n tnJc tii5p hd so diSn c6c trudng. D6ng thoi,
T6ng L6nh sg cflng luu f mQt s6 nQi dung:

- H6 so $a"g ky xin hgc b6ng gui ve fOng L?rh .U qurfun trubc ngdy

25/5n08 A6 fOng Lenh.sg qu6n c6 thoi gian ki6m tra hd ss, trao dOl voi SA Ciao

duc Quang Tny vn gui h6 so cho c6c fruong trubc ngdy 10/6/2023.

- H6 ss dy tuyrSn ddm bno gur thi fth6ng gui thta) theo y6u ciu cria Sd

Gi6o dqc Quring Tay. Oi5i voi hqc sinh lorp 12 phni c6 x6c nh$n cria truong Ph6

th6ng trung h9" noi iq. sinh hgc tflp. Ddi v6i nhfrng hqc sinh chua dt 18 hrdi phei

c6 nguoi brio l6nh tai Trung Qu6c (tlt 
"ryg 

tnrong ho. p kh6ng gn di tdi liQu trong

h6 si, kh6ng dambdoyAu iiu, ti€u chuiin theo huong ddn cia S& Gido &4c fudng
Tdy (khinghiin chuyby ngdnh hec, ngdy thdngndm slnh, sd nO cntAu, diQn thoqi,

him'thu han h€), fdnsldnh sy qidn sd loqi bd hi so.

- Vigc x6t tuy6n tldm b6o kh6ch,quan, nghi€m tuc tnffi tinh tr4ng 0l hqc

vi6n xin 02 hec b6ng kh6c nhau, din d€n tinhtr4ng U9 fgc !9ne Ai augg dul€t d

Quang Tiy aE di nqc truong kh6c t4i Trung Qu6c giy kh6 khen cho T6ng Ldnh

.u qao troog qu6 tinh tiiSp nhfn, xri $ th6ng tin vd trao tltii voi phia B4n vA anh

huong dtin viQc gan xet cip nqc b6ng cho nhirng nim vd sau. Do viy , truimg hgp

xin thii khilng nhQn hgc bilng, phdi cd vdn bdn ndc nhQn c,rta ilon v! xit crit ili
hgc nhu khi nqp hO so.

I 18 chi ti€u d4i hgc vd 02 chi ti€u sau tlai hqc



2. Dd xu6t:

Cdn cri Quy6t Ainn so zt::lqo-ueND ngiy 011612017 cria Uy ban nhdn

d6n tinh vd-viQc.batr hanh quy chiS x6t chgn vi quan ry hqc vi€n tham gia chuong

trinh hqc b6ng tai Quang Tdy, Trung Qu6c, Sd Ngoai w trin hqng b6o c6o vd tl6

nehi UBND tinh giao Sd NOi vp chri tri, ph6i hqp voi S& Girio dsc vd Dio t4o

t i.io mui c6ng t6J tgy.in sinh nim 2023 dnmbio ti€u chuin theo quy tlinh hiQn

hanh cta tinh vd y6u ciu vd tiiin tlQ cria phia Quing Tdy' Ddng thoi, luu y c6c nQi

dung vd c6ng tac x6t tuy6n ilugc tt6 cflp trong C6ng iliQn cria Tiing LEnh sg quan.

Gti kdn: C6ng diQn ta ZII/ZOZ.S/f\SQ.NN cia Tdng Ldnh sU qudn ViQt

Nam tqi Nam Ninh; iAu ,iu thdnh phin tdi lieu trong h6 so xdt tuy1n hpc b6ng;-;;;;, 
"Ai 

io" ia"s Qimg Anh-vd tidng Tn!ns); Giiv khdm s'hc trhde $idng
Anh vd tidng Trung); Danh sdch chi tiAu hqc b6ng ASEAN cia Qudng Tay tqi cdc

trudng;

Sd Ngo4i W han nqng b6o c6o./.

Noi nhQn:
- Mu tr6n (b/c);
- Sd NOi vu 0/h);
- sd GD & DT (P/h);
.GD,PGD;
-Luu: VT, LS-I{TQT.

K, Bi: Nsuyfu Tti Thty Nhitrh

Kf bti: Trinh ThtiY VAn

KT.GIAM D6C
clfuvto6c

Thi Hdng H4nh

s
[G0[l



y0u cAu ral llpu co rnoNc ud so luU Hec srNH >oN rrec
BoNGASEAN cUaruu T1ITRI oAN rgc cHoANG euANc rAy,

TRuNGeu6c
(Kim theo C6ng vdn sO ......tSNCtt-tS-HTQT ngay thdng 3 ndm 2023 aia Sd

Ngoqi vu)

l. Don xin hgc b6ng.

2. VIn blng cao nh6t vd thanh tich hQc t$p (Truong hqp hqc sinh lorp 12,
c6 x6c nhfln cria trudmg PTTI,

3. Ki5 hoach nghi€n cr?u hgc Qp tai Trung QuSc OiiSt bdng ti6ng Trung

Quiic hoflc tiiSng Anh).

a. Gi6y khrlm sric W6e (theo mdu Giiiy khdm stlc khde ddnh cho ngfii
nrbc ngodi gui kdm C6ng diQn da Tiing Ldnh su qudn)

5. H0 chiiiu.

6. D6i voi hgc sinh chua thi l8 tu6i phei c6 nguoi bio ldnh tpi Trung Qui5c.



r0ncuwnsgeuilvryrxeru
TAr NAJvr NrNE-rnrnvc eudc

s6crv: 2la no23lTLse.NN
sii grivlBttc:twttco t16
S6 rans OZ+0S

o6nAn:
Ndy gur: 14t$DA23

CONGDIEN

CONST'LATE GENERAL OF VIETNAM IN
NANNINGCHINA

Addrcss: 106 Floor, Diwang Intcmrtional
Chamber of C.ommercc Tower, No.59, Jinhu
Roa4 Nanning Crty, Guangxi, China
Tel: 00EG77l-5510561 ; 5510562
Fu: 008G771-5534738
Email: tlsgvnnamninh@yahoo.com

Kinhgui: - UBND tinh euingNinh;
- UBND tinh L4ng Son;
- UBND tiuh Cao Bing;
- UBND tinh Hir Giang.

Ngiy 08/03/2023, T6ng Linh sU quan MQt Narn tar Nam Ninh nh{n duqc

C6ng ham oia Sd Gi6o du. c Quang tay vi tii ho4ch tri,ln kbai tuy6n sinh hgc b6ng

ASEAN cria Khu tg tri D6n t$c Choang Qu6ng TAy ddnh cho c6c tlia phuong ViQt

Nam trong nlm 2023; xin kin rgng th6ng b6o Quy Uy ban nhu sau:

1. Theo nhQn thric chung vd hqrp tae gita Quang Tiy vi 4 tinh bi6n gioi
phia BIc ViQt Nam Quang Ninh, Lang Som, Cao Bihg, Hi Giang, trong g{p m{t
tliu xu6n ndm2023 gita Bi Thu 05 Tinh/I(hu, phia Quang Tiy cam t6t tii6p tpc

dinh cho 4 tinh, m6i tinh 20 26t hgc b6ng @6m ca b& d?r hgc vA sau tlei hqc),

do TLSQ hm d6u m6i titip nhan hd so, mo AOI vOi Sd Gi6o dsc Quang Tiy vi
chuyen trgc ti6p hd so diin cdc trudng, &oi han f:uirc 10/0612023. N,6u qu6 hgn

tren, Nhe trulng sE kh6ng ti6p nh6n.

2. D6 Hm t6t hon c6ng tdc tuy6n sinh cho n[m hqc2A23-2024, darn bao

dring y6u c6u ti6n d0 vd ti6u chuin cta Sd Gi6o dgc vi c6c truong d Quang TAy,

TLSQ kinh tl6 nghi Quj U! ban:

- Chi &o c6o don vi li€n quan s&n t6 chtc c6ng tic x6t tuy6n, ti5t qua va

h6 so tlSng kf xin hgc b6ng cho gui ve n Sq to:a6c 2510512022, dA TLSQ c6

thoi gian ki6m tra h6 so, trao AOi vOi S& Gido duc Quang Tiy vi gui h6 so cho

cic truing tnroc ngity 101612023.

- Chi dao cdc c6 nh6n vi don vi li€n quan, xem xdt kf c6c h6 so d1r tuy6n,

dim bio gui dt (L:h6ng grii thta) nhtng tii liQu theo y€u ciu cria Sd Gi6o dgc

Quang TAy. Oiii vqi nhtng hqc sinh dang theo hqc lop 12 phai c6 x6c nhin cta
tnrong Ph6 th6ng trung hqc. D5i v6i nhtng hgc sinh chua dri 18 tu6i Phai c6

nguoi bio lanh t4i Trung Quiic (nhfmg truong hqP kh6ng grn ilt tai liQu tong h6

sq grii sai miu h6 so, kh6ng tlim bio y6u ciu, ti6u chuin theo huong d5n cta
Sd Gi6o duc Quang T6y, TLSQ s€ loqi b6 hd so tt6 nhu: kh6ng tli6n chuy6n

nginh hgc, ngiy thring n6m sinh, s5 tr$ chi6u, diQn tho4i, hdm thu [en hQ...).

- Chi tlao c6c tlon v! li€n quan trong qu6 trinh x6t tuy€n <Iim b6o kh6ch



quan, nghi6m ruc n6nh tinh tr.ang cung 0l hgc sinh xin 02 hgc b6ng kluic nhau,

ain ai6n tinh trgng b6 hqc biing da dugc duyQt d Qu,AnC Tay d6 di hgc tucmg
kh6c d Trung Qutic, g6y kh6 khen cho TLSQ trong qu6 rinh tiiip nh6r-L xti Ij
th6ng tin vi trao COi voi phia B4n vi 6nh hudng tliin vifo Ben xdt c6p hgc b6ng
cho nhtmg n[m vd sau. Do viy, truong hgp xin th6i khdng nhfn hgc b6ng nta,
di nghi c6 vin ban xic nh4n cta dcm v! x6t cir di hgc nhu ktri ngp h6 so.

3. Trong qu6 trinh ctruAn bi hti so, dd nghi Quy Tinh phi5i hqp ch{t chE voi
TLSQ d6 kip thoi giai quyit cdc khric m6c, bAo dim c6ng tric x6t duy6t hti so

rlugc thuin lqi. Diu mi5i tien ne cua TLSQ: D/c Vii Thlng Lqi, L6nh su si Cien

thoqi 008618878693165. (Xin grii kEm danh s6ch c6c tudng, chi ti6u ti6p nhfln,

miu hd sq cia thi sinh dg tuy6n).

T6ng ISnh su qn fur xin t6n rrgng cam on qr hS tq cdng tac QujUyBan/.

Nti ahSn:
- Nhu tr€n;
- So Ngogi vu cec tinh:
(Hi Giang, QuAngNinh,Cao Bing l+ng Son);

Lur: HSHB.

S(I

ng



Hi Giang Cao Bing QutngNinhTGnTrudng

Dai hoc Eai hgc ThS/TS D+i hqc ThSiTS Egi hgc ThS/TS

56luqng
NghQAn

1 DHQuAngTdy ) z 2 I 1 I
2 DH Su Phem QuAng T6y 2 I 2 L 2

3 DHYQuingTAy I I 1 I
4 DH Din tQc QuAng t6y I I I I I
5 DH KT EiQn tu Qu6 Ldm ,) I I I I

I6 EHB6chkhoaqu6 mm I 2 1

7 I I I I
I 1 I I I 1EHKy thuft QuAngTiy

I 1 IDH SuphamNamNinh I9

I II Il0
IIHV Nghe thuft QuAng T6yll

I 1I1t2 IIV Y Din tOc Hfiu Giang
I III13 HvYQudLam
I I1IFW Su pham Ngqc Laml4

IIfry Tai chffi Quing Tdyl5
IIt6 tIV Ng6 Chiu

IIIIV Hac ChAu

I ItIV COng nghiQp HAng

li*r6ng vfl tru qu6 Ltun
18

1IHV Du lich Qu6 Lem

II20 DH ky thu6t vi d$y

n6ng nghi?p Quang T6y

nch6

) 80+518 ')18
,)

18
,)

I

r

PHU LUC 1: DA].TH SACH CUi TIEU HQC BONG ASEAN CUA QUANG TAY TN cAc TnUdxc NAM HQC 2o2o.2o2|
STT LSng Scrn

ThS/TS

2

I

DHTrungYQuangTAy

8

DHVinh Bic B0

t7

r9

-lr ong l8



UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNGV-LS-HTQT  
V/v báo cáo Công điện của Tổng Lãnh 

sự quán Việt Nam tại Nam Ninh về học 

bổng KKT dân tộc Choang Quảng Tây 

(Trung Quốc) cấp cho tỉnh Quảng Ninh 

 

 

Quảng Ninh, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Ngày 20/3/2023, Sở Ngoại vụ nhận được Công điện số 214/2023/TLSQ.NN 

ngày 14/3/2023 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh thông báo về kế 

hoạch triển khai tuyển sinh học bổng ASEAN năm 2023 của Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc dành cho các địa phương Việt Nam (trong đó có 

tỉnh Quảng Ninh), Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo UBND tỉnh như sau: 

1. Nội dung trao đổi của Tổng Lãnh sự quán: 

Theo nhận thức chung về hợp tác giữa Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới phía 

Bắc Việt Nam (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang) trong Gặp mặt đầu 

xuân năm 2023 giữa Bí thư 05 Tỉnh/Khu, phía Quảng Tây cam kết tiếp tục dành 

cho 4 tỉnh, mỗi tỉnh 20 chỉ tiêu học bổng1 (gồm cả bậc đại học và sau đại học) do 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trao đổi 

với Sở Giáo dục Quảng Tây và chuyển trực tiếp hồ sơ đến các trường. Đồng thời, 

Tổng Lãnh sự cũng lưu ý một số nội dung: 

- Hồ sơ đăng ký xin học bổng gửi về Tổng Lãnh sự quán trước ngày 

25/5/2023 để Tổng Lãnh sự quán có thời gian kiểm tra hồ sơ, trao đổi với Sở Giáo 

dục Quảng Tây và gửi hồ sơ cho các trường trước ngày 10/6/2023. 

- Hồ sơ dự tuyển đảm bảo gửi đủ (không gửi thừa) theo yêu cầu của Sở 

Giáo dục Quảng Tây. Đối với học sinh lớp 12 phải có xác nhận của trường Phổ 

thông trung học nơi học sinh học tập. Đối với những học sinh chưa đủ 18 tuổi phải 

có người bảo lãnh tại Trung Quốc (Những trường hợp không gửi đủ tài liệu trong 

hồ sơ, không đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Quảng 

Tây (không điền chuyên ngành học, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, điện thoại, 

hòm thư liên hệ…), Tổng Lãnh sự quán sẽ loại bỏ hồ sơ. 

- Việc xét tuyển đảm bảo khách quan, nghiêm túc tránh tình trạng 01 học 

viên xin 02 học bổng khác nhau, dẫn đến tình trạng bỏ học bổng đã được duyệt ở 

Quảng Tây để đi học trường khác tại Trung Quốc gây khó khăn cho Tổng Lãnh 

sự quán trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin và trao đổi với phía Bạn và ảnh 

hưởng đến việc Bạn xét cấp học bổng cho những năm về sau. Do vậy, trường hợp 

xin thôi không nhận học bổng, phải có văn bản xác nhận của đơn vị xét cử đi 

học như khi nộp hồ sơ. 

                                           
1 18 chỉ tiêu đại học và 02 chỉ tiêu sau đại học 

307 21



2. Đề xuất: 

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương 

trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc, Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo và đề 

nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện 

hành của tỉnh và yêu cầu về tiến độ của phía Quảng Tây. Đồng thời, lưu ý các nội 

dung về công tác xét tuyển được đề cập trong Công điện của Tổng Lãnh sự quán. 

Gửi kèm: Công điện số 214/2023/TLSQ.NN của Tổng Lãnh sự quán Việt 

Nam tại Nam Ninh; Yêu cầu thành phần tài liệu trong hồ sơ xét tuyển học bổng; 

Đơn xin cấp học bổng (Tiếng Anh và tiếng Trung); Giấy khám sức khỏe (Tiếng 

Anh và tiếng Trung); Danh sách chỉ tiêu học bổng ASEAN của Quảng Tây tại các 

trường; 

Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- Sở Nội vụ (p/h); 

- Sở GD & ĐT (p/h); 

- GĐ, PGĐ; 

- Lưu: VT, LS-HTQT. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký bởi: Nguyễn Thị Thùy Nhinh

Ký bởi: Trịnh Thúy Vân



YÊU CẦU TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ LƯU HỌC SINH XIN HỌC 

BỔNG ASEAN CỦA KHU TỰ TRỊ DÂN TỘC CHOANG QUẢNG TÂY, 

TRUNG QUỐC 

(Kèm theo Công văn số ……/SNGV-LS-HTQT ngày     tháng 3 năm 2023 của Sở 

Ngoại vụ) 

 

1. Đơn xin học bổng. 

2. Văn bằng cao nhất và thành tích học tập (Trường hợp học sinh lớp 12, 

có xác nhận của trường PTTH) 

3. Kế hoạch nghiên cứu học tập tại Trung Quốc (Viết bằng tiếng Trung 

Quốc hoặc tiếng Anh). 

4. Giấy khám sức khỏe (theo mẫu Giấy khám sức khỏe dành cho người 

nước ngoài gửi kèm Công điện của Tổng Lãnh sự quán) 

5. Hộ chiếu. 

6. Đối với học sinh chưa đủ 18 tuổi phải có người bảo lãnh tại Trung Quốc. 

 



UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ NỘI VỤ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNV-VP Quảng Ninh, ngày      tháng 4 năm 2023 

V/v đăng ký tham gia chương trình 

học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc 

năm 2023 
  

 

 

  nh g i   

- Các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

  

  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

630/UBND-GD ngày 23/3/2023 về việc chọn, c  học viên tham gia chương 

trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023 theo Công điện số 

214/2023/TLSQ.NN ngày 14/3/2023 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Nam Ninh về việc triển khai các suất học bổng của  hu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây dành cho các địa phương Việt Nam; Theo đó, năm 2023, tỉnh 

Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục dành cho tỉnh Quảng Ninh 20 suất học bổng 

toàn phần tại các trường Đại học của Quảng Tây; 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ thông tin về số lượng 

chỉ tiêu học bổng, thành phần hồ sơ dự tuyển đối với chỉ tiêu học bổng do 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm đầu mối như sau  

 1. Đối với trình độ sau đại học 

 - Số lượng  02 chỉ tiêu. 

 - Trường tuyển sinh  Đại học Quảng Tây, Đại học  ỹ thuật Quảng Tây. 

 - Hồ sơ dự tuyển: Mỗi ứng viên chuẩn bị 06 bộ hồ sơ (02 bộ có dấu đỏ,  

04 bộ phô tô); Thành phần hồ sơ theo Biểu 01.  

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin chương 

trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023 đến các ứng viên có 

nhu cầu; g i văn bản đăng ký, danh sách (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ ứng 

viên về Sở Nội vụ trước ngày 25/04/2023 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét 

chọn theo quy định. 
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 2. Đối với trình độ đại học 

 - Số lượng: 18 chỉ tiêu. 

 - Trường tuyển sinh  16 trường đại học, học viện của Quảng Tây (Có 

danh sách trường và số lượng chỉ tiêu kèm theo). 

 - Hồ sơ dự tuyển  Mỗi ứng viên chuẩn bị 06 bộ hồ sơ (02 bộ có dấu đỏ,  

04 bộ phô tô); Thành phần hồ sơ theo Biểu 02. 

 Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học 

bổng trình độ đại học đến học sinh các trường trung học phổ thông trên địa 

bàn tỉnh; Tổng hợp danh sách (theo mẫu), hồ sơ ứng viên, có văn bản g i về 

Sở Nội vụ trước ngày 03/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét chọn; 

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến trách nhiệm của Sở 

Giáo dục và Đạo tạo được quy định tại Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 

01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và 

quản lý học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc. 

 3. Một số nội dung lưu ý 

 - Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các ứng viên nghiên cứu, 

thực hiện theo đúng hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ dự tuyển theo Công 

điện số 214/2023/TLSQ.NN ngày 14/3/2023 của Tổng Lãnh Việt Nam tại Nam 

Ninh; Văn bản số 630/UBND-GD ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Văn bản số 307/SNGV-LS-HTQT ngày 21/3/2023, văn bản số 377/SNGV-LS-

HTQT ngày 05/4/2023 của Sở Ngoại vụ và văn bản này. 

 - Về thông tin các ngành, chuyên ngành đào tạo của các trường đại học, học 

viện  Hiện nay, ngoài thông tin cụ thể về các chuyên ngành đào tạo của Trường 

 ĩ thuật Quảng Tây theo văn bản số 377/SNGV-LS-HTQT ngày 05/4/2023 của 

Sở Ngoại vụ; các trường khác ph a Quảng Tây chưa cung cấp thông tin cụ thể 

về các chuyên ngành đào tạo, đề nghị các ứng viên chủ động tra cứu trên trang 

website của trường dự kiến ứng tuyển để có thông tin cụ thể về ngành, chuyên 

ngành đào tạo. Sau khi có thông tin từ ph a Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Nam Ninh và các cơ quan chức năng về nội dung trên, Sở Nội vụ sẽ thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục thông tin đến các ứng viên được biết. 

 Tài liệu gửi kèm: 

 (1) Công điện số 214/2023/TLSQ.NN ngày 14/3/2023 của Tổng Lãnh sự 

quán Việt Nam tại Nam Ninh; 

 (2) Văn bản số 630/UBND-GD ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc chọn, c  học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung 

Quốc năm 2023; 

 (3) Văn bản số 307/SNGV-LS-HTQT ngày 21/3/2023 và văn bản số 

377/SNGV-LS-HTQT ngày 05/4/2023 của Sở Ngoại vụ; 

 (4) Danh mục hồ sơ (biểu 01, 02); 
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 (5) Các mẫu  Đơn xin cấp học bổng; Giấy khám sức khỏe; Văn bản cam kết 

theo học khóa đào tạo sau khi được các trường chấp thuận; danh sách đăng ký. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT (phối hợp); 

- Công an tỉnh (phối hợp); 
- Lưu  VT,VP9.. 

 

  . GI M Đ C 

 H  GI M Đ C 

 

 

 

 

 
 

 

Bùi Tuấn Anh 

 

Ký bởi: Dương Thị Thanh Hà

Ký bởi: Phạm Thị Thùy Hương



UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTXMN 

V/v triển khai Chương trình học bổng 

Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023 

Quảng Ninh, ngày       tháng 4 năm 2023 

 
 
 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên. 

 

Thực hiện Công văn số 630/UBND-GD ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chọn, cử học viên tham gia Chương trình học bổng năm 2023 

của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; căn cứ Công văn số 

555/SNV-VP ngày 07/4/2023 của Sở Nội vụ về việc đăng ký tham gia Chương 

trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023; Công văn số 307/SNGV-

LS-HTQT ngày 21/3/2023 của Sở Ngoại vụ về việc báo cáo Công điện của 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh về học bổng Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cấp cho tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 

377/SNGV-QHQT ngày 04/5/2023 của Sở Ngoại vụ về việc thông tin trao đổi 

của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh về Chương trình học bổng 

ASEAN của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (gửi kèm), Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển 

khai Chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023. Cụ thể như sau: 

1. Thông tin về Chƣơng trình học bổng năm 2023 tại Quảng Tây, 

Trung Quốc 

 - Năm 2023, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc dành cho tỉnh Quảng Ninh 20 

chỉ tiêu học bổng đại học và sau đại học (02 chỉ tiêu sau đại học và 18 chỉ tiêu 
đại học do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm đầu mối tiếp nhận). 

 - Thông tin về các ngành/chuyên ngành đào tạo của các trường đại 

học/học viện tại Quảng Tây theo Chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung 

Quốc năm 2023 cơ bản chưa được các trường cung cấp. Hiện nay, Tổng Lãnh sự 

quán Việt Nam tại Nam Ninh thông tin về một số lưu ý và thông báo của 

Trường Kỹ thuật Quảng Tây về chuyên ngành đào tạo, đề nghị ứng viên Chương 

trình Học bổng ASEAN của 04 tỉnh phía Việt Nam theo Công văn số 

307/SNGV-LS-HTQT ngày 21/3/2023 của Sở Ngoại vụ về việc báo cáo Công 

điện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh về học bổng Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cấp cho tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 

377/SNGV-QHQT ngày 04/5/2023 của Sở Ngoại vụ về việc thông tin trao đổi 

của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh về Chương trình học bổng 

ASEAN của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. 

850 13



2 
 

 
 

 - Trên cơ sở danh sách các trường có chỉ tiêu học bổng dành cho tỉnh 

Quảng Ninh, đề nghị các đơn vị thông báo các ứng viên chủ động truy cập vào 

Website của các trường đại học/học viện của Quảng Tây, Trung Quốc để có 

thông tin cụ thể về chuyên ngành tuyển dụng. 

 2. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng kí dự tuyển của ứng viên  

 - Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên đăng kí dự tuyển Chương trình học 

bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022: Thực hiện theo Quyết định số 

2133/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc 

ban hành Quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương trình học bổng 

tại Quảng Tây, Trung Quốc; 

 - Hồ sơ đăng kí dự tuyển: Thực hiện theo hướng dẫn tại 555/SNV-VP 

ngày 07/4/2023 của Sở Nội vụ về việc đăng ký tham gia Chương trình học bổng 

tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023. 

 3. Công tác triển khai tại các đơn vị 

- Thông tin rộng rãi Chương trình học bổng năm 2023 tại Quảng Tây, 

Trung Quốc học sinh/học viên của đơn vị
1
; 

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các ứng viên có nhu cầu lập hồ sơ, đăng kí 

tham gia; 

- Tổng hợp danh sách học sinh/học viên của đơn vị đăng kí tuyển sinh đại 

học, gửi danh sách và Hồ sơ của ứng viên về Sở GDĐT qua phòng Phòng Giáo 

dục thường xuyên và Giáo dục mầm non  (Bản mềm danh sách đăng ký gửi qua 

email: phonggdtxgdmn.soquangninh@moet.edu.vn) trƣớc ngày 25/4/2023. 

(Danh sách dự tuyển theo mẫu gửi kèm) 

Sở GDĐT gửi kèm các quyết định, công văn liên quan của UBND tỉnh và 

các sở, ngành để các đơn vị tiện tra cứu. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị quan tâm, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính; 

- Công an tỉnh; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDTXMN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Châu Hoài Thu 

 

                                                           
1 Lƣu ý: 

- Các ứng viên hạn chế đăng ký 02 học bổng khác nhau để tránh tình trạng bỏ học bổng đã được duyệt ở 

Quảng Tây để đi học trường khác tại Trung Quốc gây khó khăn cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh 

trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin và trao đổi với phía Bạn và ảnh hưởng đến việc Bạn xét cấp học bổng 

cho những năm về sau. 

- Đối với học sinh lớp 12 phải có xác nhận của trường THPT nơi học sinh học tập. Đối với những học 

sinh chưa đủ 18 tuổi phải có người bảo lãnh tại Trung Quốc (Những trường hợp không gửi đủ tài liệu trong hồ 

sơ, không đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Quảng Tây (không điền chuyên ngành 

học, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, điện thoại, hòm thư liên hệ…), Tổng Lãnh sự quán sẽ loại bỏ hồ sơ. 

Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Thời gian ký: 12.04.2023 22:13:48 +07:00

mailto:phonggdtxgdmn.soquangninh@moet.edu.vn


Mẫu Danh sách ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ đại học theo chƣơng trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2023 

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTXMN ngày        /4/2023 của Sở GDĐT) 
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Biểu 01

STT Thành phần hồ sơ Ghi chú

1 Đơn xin học (theo mẫu Phụ lục 2)

2
Giấy khám sức khỏe (theo mẫu Phụ lục 3

Giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài)

3

Văn bằng cao nhất và thành tích học tập (Yêu cầu phô 

tô, dịch công chứng văn bằng cao nhất và và kết quả 

học tập)

4
Kế hoạch nghiên cứu học tập tại Trung Quốc 

(Bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

5

Hộ chiếu bản phô tô (Yêu cầu phô tô trên 1 trang 

giấy bao gồm cả trang 2 và trang 3 trong quyển Hộ 

chiếu còn hiệu lực của thí sinh)

6

Thư giới thiệu của Giáo sư, Phó Giáo sư (Có 02 thư 

giới thiệu của Giáo sư hoặc Phó Giáo sư bằng Tiếng 

Anh hoặc Tiếng Trung)

7 Sơ yếu lý lịch mẫu 2C theo quy định của Bộ Nội vụ

8 Bản sao có chứng thực giấy khai sinh

9 Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu

10

Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm 

trình độ Đại học đối với ứng viên đăng ký trình độ 

Thạc sỹ; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng 

điểm trình độ Đại học, Thạc sỹ đối với ứng viên đăng 

ký học bổng trình độ Tiến sỹ

11
Văn bản cam kết theo học khóa đào tạo sau khi được 

các trường chấp thuận

12

10 ảnh 4 x6 (ảnh mới chụp trong vòng 03 tháng kể từ 

ngày nộp hồ sơ, mặt sau ghi rõ họ và tên, ngày, 

tháng, năm sinh)

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC TẠI QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC NĂM 2023

(Kèm theo Văn bản số               /SNV-VP ngày        /4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh)

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 

kèm theo Công điện số 

214//2023/TLSQ.NN ngày 14/03/2023 

của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại 

Nam Ninh 

Ghi chú:  - 02 bộ có dấu đỏ đảm bảo thành phần hồ sơ từ số thứ tự 1 đến 11;

                - 04 bộ phô tô đảm bảo thành phần hồ sơ từ số thứ tự 1 đến 6.



Biểu 02

STT Thành phần hồ sơ Ghi chú

1 Đơn xin học bổng (theo mẫu Phụ lục 2)

2
Giấy khám sức khỏe (theo mẫu Phụ lục 3

Giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài)

3

Văn bằng cao nhất và thành tích học tập (Yêu cầu phô tô, 

dịch công chứng văn bằng cao nhất và và kết quả học tập. 

Nếu là học sinh đang học lớp 12 thì dịch công chứng học bạ, 

giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bổ sung sau)

4
Kế hoạch nghiên cứu học tập tại Trung Quốc 

(Bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

5

Hộ chiếu bản phô tô (Yêu cầu phô tô trên 1 trang giấy bao 

gồm cả trang 2 và trang 3 trong quyển Hộ chiếu còn hiệu 

lực của thí sinh)

6
Xác nhận của trường phổ thông trung học đối với học sinh 

đang theo học lớp 12

7
Xác nhận có người bảo lãnh tại Trung Quốc đối với học sinh 

chưa đủ 18 tuổi

8
Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

9 Bản sao có chứng thực giấy khai sinh

10 Bản sao có chứng thực hộ khẩu

11

Bản sao có chứng thực kết quả học lực và hạnh kiểm 03 năm 

Trung học Phổ thông (lớp 10, lớp 11, lớp 12 hoặc học kỳ I 

lớp 12 nếu là học sinh được xét tuyển đang học lớp 12); 

Bằng Tốt nghiệp, bảng điểm trung học Phổ thông

12
Văn bản cam kết theo học khóa đào tạo sau khi được các 

trường chấp thuận

13
10 ảnh 4 x6 (ảnh mới chụp trong vòng 03 tháng kể từ ngày 

nộp hồ sơ, mặt sau ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh)

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC NĂM 2023

(Kèm theo Văn bản số               /SNV-VP ngày        /4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh)

Thực hiện theo hướng dẫn tại 

Phụ lục 4 kèm theo Công điện 

số 214//2023/TLSQ.NN ngày 

14/03/2023 của Tổng lãnh sự 

quán Việt Nam tại Nam Ninh 

Theo Công điện số 

214//2023/TLSQ.NN ngày 

14/03/2023 của Tổng lãnh sự 

quán Việt Nam tại Nam Ninh  

Ghi chú:  - 02 bộ có dấu đỏ gồm các thành phần hồ sơ từ số thứ tự 1 đến 12;

                - 04 bộ phô tô gồm các thành phần hồ sơ từ số thứ tự 1 đến 7.



广西科技大学全日制专业目录 

DANH SÁCH CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT QUẢNG TÂY 

 

硕士课程 CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ 

学院 Học viện 专业 Chuyên ngành 

机械与汽车工程学院 

Học viện kỹ thuật cơ khí 

và ô tô 

力学  vật lý 

机械工程 kỹ thuật cơ khí 

道路交通与运输vận tải - giao thông đường bộ 

人文艺术与设计学院 

Học viện thiết kế và 

nghệ thuật nhân văn 

社会工作 công tác xã hội 

音乐 âm nhạc 

艺术设计 thiết kế nghệ thuật 

生物与化学工程学院 

Học viện khoa học văn 

hóa và sinh vật 

化学工程与技术 kỹ thuật và hóa học 

纺织科学与工程khoa học và kỹ thuât dệt may 

化学工程 kỹ thuật hóa học 

经济与管理学院 

Học viện quản lý và 

kinh tế 

管理科学与工程 kỹ thuật và khoa học quản lý 

资产评估 định giá tài sản 

 

土木建筑与工程学院 

Học viện kỹ thuật và 

kiến trúc xây dựng 

土木工程 kỹ thuật xây dựng 

土木水利 xây dựng thủy lợi 

电子工程学院 

Học viện kỹ thuật điện 

tử 

新一代电子信息技术（含量子技术等）công 

nghệ thông tin điện tử thế hệ mới (bao gồm công 

nghệ lượng tử...) 

 

材料工程 Kỹ thuật vật liệu 

 

理学院  Học viện vật lý 应用统计 ứng dụng thống kê 

外国语学院  Học viện 

ngoại ngữ 
英语笔译 biên dịch tiếng Anh 

计算机科学与技术学

院 （软件学院） Học 

viện khoa học và kỹ 

thuật máy tính (Học 

viện phần mềm) 

计算机科学与技术 khoa học và kỹ thuật máy 

tính 

计算机技术 Kỹ thuật máy tính 

自动化学院 

Học viện tự động hóa 

机器人工程 Kỹ thuật robot 

控制工程 kỹ thuật điều khiển 

控制科学与工程 Khoa học và kỹ thuật điều 

khiển 



 

本科课程 Chuyên ngành đại học 

学院 Học viện 专业名称 Tên chuyên ngành 

机械与汽车工程学院 

Học viện kỹ thuật ô tô 

và cơ khí 

机械电子工程Kỹ thuật cơ điện tử 

机械工程 kỹ thuật cơ khí 

工程力学 khoa học vật lý 

车辆工程 kỹ thuật ô tô 

汽车服务工程 kỹ thuật dịch vụ ô tô 

智能制造工程 kỹ thuật chế tạo thông 

minh 

交通运输 giao thông vận tải 

医学部 Khoa y học 

临床医学（5 年） Y học lâm sàng( 5 

năm) 

护理学 Hộ lý 

药学 Dược 

医学检验技术 Kỹ thuật kiểm nghiệm y 

học 

预防医学 y học dự phòng 

康复治疗学  phục hồi chức năng 

计算机科学与技术学

院 （软件学院） 

Học viện khoa học và 

kỹ thuật máy tính (Học 

viện phần mềm) 

计算机科学与技术 Khoa học và kỹ thuật 

máy tính 

软件工程 kỹ thuật phần mềm 

物联网工程 kỹ thuật internet vạn vật 

 

新媒体技术（虚拟现实方向） 

Công nghệ truyền thông mới (Hướng thực 

tế ảo) 

自动化学院 

Học viện tự động hóa 

测控技术与仪器 đo lường và điều khiển 

电气工程及自动化 điện khí và tự động 

hóa 

自动化tự động hóa 

机器人工程 kỹ thuật robot 

电子工程学院 

Học viện kỹ thuật điện 

tử 

电子科学与技术 khoa học điện tử và kỹ 

thuật 

通信工程 khoa học thông tin 

电子信息与工程 khoa học và  điện tử 

thông tin  

土木建筑与工程学院 土木工程 kỹ thuật xây dựng 



Học viện kỹ thuật và 

kiến trúc xây dựng 
建筑学（5 年）kiến trúc (5 năm) 

工程管理 quản lý công trình 

生物与化学工程学院 

Học viện kỹ thuật văn 

hóa và sinh vật 

化学工程与工艺 công nghệ và kỹ thuật 

hóa học 

生物工程 kỹ thuật sinh vật 

食品科学与工程 khoa học công nghệ thực 

phẩm 

纺织工程 kỹ thuật dệt may 

经济与管理学院 

Học viện quản lý và 

kinh tế 

财务管理 quản lý tài chính 

物流管理 quản lý logistics 

工业工程 kỹ thuật công nghiệp 

经济学 kinh tế học 

国际经济与贸易thương mại và kinh tế 

quốc tế 

工商管理 quản lý công thương 

人文艺术与设计学院 

học viện thiết kế và 

nghệ thuật nhân văn 

社会工作 công tác xã hội 

服装与服饰设计 thiết kế thời trang 

音乐学 âm nhạc 

环境设计 thiết kế môi trường 

产品设计 thiết kế sản phẩm 

理学院  Học viện vật lý 

应用统计学 ứng dụng thống kê 

数学与应用数学 số học và ứng dụng số 

học 

启迪数字学院   Học 

viện kỹ thuật số Tus 

 

网络空间安全 an toàn không gian mạng 

数据科学与大数据 Khoa học dữ liệu và 

Dữ liệu lớn 

 

外国语学院 Học viện 

ngoại ngữ 

英语 tiếng Anh 

汉语国际教育 Giáo dục quốc tế Hán ngữ 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của học viên  

được cử tham gia khóa đào tạo trình độ……..…..theo 

 chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc, năm 2023 

 

 

 

 

Tên tôi là:………………………………………………….……………… 

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………… 

Vị trí công tác (công chức, viên chức):…………………………………… 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….. 

Số CMND/ Hộ chiếu:……………………………………………………… 

Tôi được Uỷ ban nhân dân tỉnh cử đi tham gia đào tạo trình độ………theo 

chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc. 

Tôi xin cam kết thực hiện: 

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định trong Quyết định số 

2133/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng 

Tây, Trung Quốc. 

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo. 

3. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào 

tạo đúng thời hạn được cho phép. Nếu phải gia hạn sẽ tự túc kinh phí trong thời 

gian gia hạn. 

4. Nếu không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định hiện 

hành và các cam kết của cá nhân tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo 

các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu xử lý kỷ luật theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước và của tỉnh. 

 

 ............., ngày ...... tháng ...... năm ........ 

Người cam kết 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



CAM KẾT CỦA BỐ/ MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH 

(Dành cho ứng viên tham gia chương trình học bổng trình độ Đại học hoặc ứng 

viên tham gia chương trình học bổng trình độ sau đại học nhưng chưa tham gia 

công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh) 

 

Họ và tên bố (mẹ)/người bảo lãnh: .............................................................. 

Công tác tại: ................................................................................................. 

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Đại diện cho gia đình, chúng tôi cam kết: 

1. Nhắc nhở, động viên con chúng tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được 

quy định đối với học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung 

Quốc theo quy định hiện hành của tỉnh 

2. Nếu sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và thực hiện 

đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định hiện hành. 

 ............., ngày ...... tháng ... năm  ..…. 

Bố (hoặc mẹ)/người bảo lãnh 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



广西科技大学全日制专业目录 
硕士课程 

学院 专业 

机械与汽车工程学院 

 

力学 

机械工程 

道路交通与运输 

 

人文艺术与设计学院 

 

社会工作 

音乐 

艺术设计 

 

生物与化学工程学院 

 

化学工程与技术 

纺织科学与工程 

化学工程 

  

经济与管理学院 

 

管理科学与工程 

资产评估 

 

土木建筑与工程学院 土木工程 

土木水利 

 

电子工程学院 

 

新一代电子信息技术（含量子技术等） 

材料工程 

 

理学院 应用统计 

 

外国语学院 英语笔译 

 

计算机科学与技术学院 

（软件学院） 

计算机科学与技术 

计算机技术 

 

自动化学院 机器人工程 

控制工程 

控制科学与工程 

 
  



本科课程 

学院 专业名称 

 

机械与汽车工程学院 

 

 

 

 

机械电子工程 

机械工程 

工程力学 

车辆工程 

汽车服务工程 

智能制造工程 

交通运输 

 

 

医学部 

 

临床医学（5年） 

护理学 

药学 

医学检验技术 

预防医学 

康复治疗学 

 

计算机科学与技术学院 

（软件学院） 

计算机科学与技术 

软件工程 

物联网工程 

新媒体技术（虚拟现实方向） 

 

自动化学院 

测控技术与仪器 

电气工程及自动化 

自动化 

机器人工程 

 

电子工程学院 

电子科学与技术 

通信工程 

电子信息与工程 

 

土木建筑与工程学院 

 

土木工程 

建筑学（5年） 

工程管理 

 

 

生物与化学工程学院 

 

 

化学工程与工艺 

生物工程 

食品科学与工程 

纺织工程 

 

经济与管理学院 
财务管理 

物流管理 



  
  

经济学 

工业工程 

工商管理 

国际经济与贸易 

 

人文艺术与设计学院 

 

社会工作 

服装与服饰设计 

音乐学 

环境设计 

产品设计 

 

理学院 
应用统计学 

数学与应用数学 

 

启迪数字学院 
网络空间安全 

数据科学与大数据 

 

外国语学院 
英语 

汉语国际教育 


